
TRỤ SỞ CHÍNH CHI NHÁNH MIỀN TRUNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

HEAD OFFICE CENTRAL VIETNAM BRANCH HO CHI MINH CITY BRANCH

Số 189 Đường Phan Trọng Tuệ, 
P. Thanh Liệt, TP. Hà Nội

Km2, số 9, Đại lộ Vinh - Cửa Lò, 
P. Vinh Phú, tỉnh Nghệ An

Số 1 Lê Đức Thọ, P. Tân Thới 
Hiệp, TP. Hồ Chí Minh

No. 189 Phan Trong Tue Street, 
Thanh Liet Ward, Hanoi

Km2, No. 9, Vinh - Cua Lo Bou-
levard, Vinh Phu Ward, Nghe 
An Province

No. 1 Le Duc Tho, Tan Thoi 
Hiep Ward, Ho Chi Minh City

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK

www.etek.com.vn info@etek.com.vn 0866 533 986 INTRALOGISTICS AUTOMATION SOLUTIONS & SYSTEMS

www.intralogistic.com.vn

THIẾT BỊ PHỤ TRỢ

THIẾT BỊ SCANNER

INTRALOGISTICS AUTOMATION SOLUTIONS & SYSTEMS

www.intralogistic.com.vn



THIẾT BỊ SCANNER PHỤ TRỢ
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MOBILE COMPUTING

GENERAL KEYBOARD MOBILE TERMINALS

THÔNG SỐ GIÁ TRỊ

CPU Octa-core 2.0GHz

OS Android 9.0 – 12.0 (GMS)

RAM/ROM 4GB + 64GB

Màn hình 4 inch, 800×480

Pin Lên đến 5000mAh, tháo rời

Bàn phím Lên đến 30 phím

Kết nối 4G, Wi-Fi 2.4/5G, BT 5.0, GPS, NFC (tùy 
chọn)

Camera Lên đến 13MP

Chống rơi Lên đến 1.5m

Chuẩn IP IP65

ESD ±15KV (air) / ±8KV (contact)

THÔNG SỐ GIÁ TRỊ

CPU Octa-core 2.0GHz

OS Android 12.0 (GMS)

RAM/ROM 4GB + 64GB

Màn hình Lên đến 6.21 inch, 1520×720

Pin Lên đến 6700mAh, tháo rời

SIM Lên đến Dual Nano SIM

Kết nối 4G, Wi-Fi 2.4/5G (PA amplifier), BT 5.0, 
GPS, NFC

Camera Lên đến 16MP sau + 5MP trước

Khoảng cách 
quét Lên đến 21.4m (K8, dùng cho forklift)

Chống rơi Lên đến 1.8m (có ốp)

Chuẩn IP IP67 – IP68

ESD ±15KV (air) / ±8KV (contact)

HIGH-PERFORMANCE MOBILE TERMINALS COLD CHAIN SERIESGENERAL FULL-TOUCH MOBILE TERMINALS

THÔNG SỐ GIÁ TRỊ

CPU Octa-core 2.0 – 2.2GHz (6nm ở T3 Pro)

OS Android 9.0 – 13.0 (GMS/AER)

RAM/ROM Lên đến 6GB + 128GB

Màn hình Lên đến 5.5 inch, 1440×720

Pin Lên đến 5000mAh

Kết nối 4G (2-3 SIM), Wi-Fi dual-band, BT 5.0-5.1, 
GPS đa hệ, NFC

Camera Lên đến 13MP sau (PDAF) + 5MP trước

Chống rơi Lên đến 1.5m

Chuẩn IP IP65 – IP68

Vân tay Có (tùy chọn)

ESD ±15KV (air) / ±8KV (contact)

THÔNG SỐ GIÁ TRỊ

CPU Octa-core 2.0GHz

OS Android 9.0 – 12.0 (GMS)

Nhiệt độ hoạt 
động Xuống đến -30°C

Pin Lên đến 6700mAh (chuyên dụng lạnh)

Thời gian hoạt 
động ở nhiệt độ 
thấp

Lên đến 12 giờ ở -25°C

Màn hình 4 inch, chống đọng sương (vacuum-coat-
ed)

Khoảng cách 
quét Lên đến 21.4m

Chống rơi Lên đến 1.5m

Chuẩn IP IP65 – IP68

ESD ±15KV (air) / ±8KV (contact)

Đặc thù Công nghệ heat/anti-condensation 
chống đọng sương

TABLET SERIES

THÔNG SỐ GIÁ TRỊ

CPU Octa-core 2.0GHz

OS Android 11.0 – 13.0

Màn hình Lên đến 10.1 inch, 1920×1200

Pin Lên đến 10000mAh

SIM Lên đến 2/3 khe SIM

Kết nối 4G/5G (tùy bản), Wi-Fi dual-band, BT 5.0, 
GPS, NFC

Camera Lên đến 13MP sau + 8MP trước

Cổng giao tiếp Type-C, USB-A, Micro HDMI

Chống rơi Lên đến 1.2m

Chuẩn IP IP65

ESD ±15KV (air) / ±8KV (contact)



THÔNG SỐ GIÁ TRỊ

CPU Octa-core 2.0GHz

OS Android 9.0 – 12.0

Màn hình Lên đến 6.21 inch

Pin Lên đến 6700mAh

Tần số UHF 902 – 928 MHz

Khoảng cách 
đọc RFID Lên đến 20m

Tốc độ đọc tag Lên đến 700 tags/s

LF RFID (T2X) 125/134 KHz, 3-5cm

Kết nối 4G, Wi-Fi, BT 5.0, GPS, NFC (tùy chọn)

Chuẩn IP IP65 – IP67

ESD ±15KV (air) / ±8KV (contact)

RFID

THÔNG SỐ GIÁ TRỊ

Cảm biến ảnh 1280×1080 (đến 1280×1024 ở J20)

Nguồn sáng Trắng, tùy chọn đỏ/xanh (đa phổ ở J16/
J20)

Độ chính xác 
quét ≥3mil (đến 1.667mil ở J16 - siêu nhỏ)

Khoảng cách 
đọc QR Lên đến 95cm (J15/J16, SR mode)

Kết nối USB có dây, hoặc BT 5.0 lên đến 70m 
(bản -BT)

Pin (bản BT) 2600 – 3250mAh, hoạt động ≥12 giờ

Chống rơi Lên đến 2m (J20 - dòng công nghiệp 
nặng)

Chuẩn IP IP52 (J15/J16) – IP67 (J20)

ESD ±15KV (air) / ±8KV (contact)

THÔNG SỐ GIÁ TRỊ

Độ phân giải 
cảm biến Lên đến 20MP (DM5000-200P)

Tốc độ quét Lên đến 90 codes/s

Khung hình Lên đến 60 FPS

Khoảng cách 
chụp Lên đến 800mm (DM5000)

Nguồn sáng Trắng, tùy chọn đỏ/xanh/hồng ngoại

Giao tiếp dữ liệu Fast Ethernet đến Gigabit Ethernet 
(1000Mbit/s)

I/O
Digital I/O, RS-232, hỗ trợ nhiều giao 
thức công nghiệp (Profinet, ModBus, 
MELSEC…)

Chuẩn IP IP65 – IP67

Nhiệt độ hoạt 
động 0°C ~ 50°C

Chứng nhận CE, FCC, RoHS

BARCODE SCANNERS FIXED MOUNT SCANNERS

BARCODE SCANNING


